
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 1

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 20/11 đến ngày 15/12/2023

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện người
thân và công việc của
người thân

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Hoa của mẹ”

- Hoạt động 2: Vẽ tô màu
người thân trong gia đình

LÀM QUEN VĂN HỌC
- Truyện: “Em yêu nhà
em”.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Chạy dích dắc qua 5-6
điểm

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Tách hai nhóm trong
phạm vi 4

TUẦN 2

- Trò chuyện về các hoạt
động trong gia đình.

- Hoạt động 1: Nghe hát:
“Ba ngọn nến lung linh”
- Hoạt động 2: Vẽ tô màu

ngôi nhà

-Truyện: “Tích Chu” - Bò thấp chui qua cổng - Dạy trẻ so sánh sắp thứ
tự chiều dài 2 đối tượng

TUẤN 3
- Trò chuyện về thực
phẩm trong gia đình bé

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Mẹ ơi con biết”.

- Hoạt động 2: Xé dán
bông hoa trang trí cửa sổ

- Thơ: “Em yêu nhà em” - Ném xa - Số lượng 5

TUẤN 4

- Trò chuyện về một số
đồ dùng trong gia đình

- Hoạt động 1: Vận động
múa “Cả nhà thương
nhau”

- Hoạt động 2: Nặn cái bát

- Truyện: “Nhổ củ cải” - Ném xa một tay chạy
15 m

- So sánh sắp thứ tự
chiều dài 3 đối tượng



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Trò chuyện về ngày
Nhà Giáo Việt Nam
20/11

+ Trò chơi vận động:
Kéo cưa lừa xẻ.

- Thí nghiệm hoa nở trong
nước

- Trò chơi dân gian: Cắp
cua.

- Thí nghiệm giấy đổi màu

- Trò chơi dân gian: Ô ăn
quan.

- Trò chuyện về người
thân trong gia đình.

+ Trò chơi vận động:
Cho thỏ ăn.

- Nhặt lá xếp tương ứng
với số người trong gia
đình bé.

+ Trò chơi dân gian: Bịt
mắt bắt dê.

TUẦN 2

- Quan sát các phòng của
ngôi nhà.

- TCDG: Bịt mắt bắt dê.

- Thí nghiệm nước đổi
màu

- Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn

-Thí nghiệm vật chìm vật
nổi.

- Trò chơi vận động: Ô tô
về bến.

- Quan sát vườn rau.

- TCVĐ: Hái rau giúp
mẹ.

- Trò chuyện hàng rào
của ngôi nhà.

- TCVĐ: Oto và chim sẻ

TUẦN 3

- Trò chuyện về một số đồ
vật trong gia đình.

- Trò chơi vận động: Thi
xem ai nhanh

- Thí nghiệm: trứng nổi
trên mặt nước

- Trò chơi vận động: Kéo
co

- Thí nghiệm sữa ma thuật

- Trò chơi vận động: Bịt
mắt bắt dê.

- Quan sát cái xoong.

- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Đi dạo quan sát thời tiết
trong ngày.

- Trò chơi vận động:
Nhảy bao bố

TUẦN 4
- Trò chuyện về các đồ
dùng trong phòng khách.
- Trò chơi vận động: Trời
nắng trơi mưa

Thí nghiệm: giấy ăn ma
thuật

- Trò chơi vận động: Tiếp
sức.

- Thí nghiệm : hòa tan
trong nước

- Trò chơi vận động: Lộn
cầu vồng.

- Trò chuyện về những
đồ dùng trong phòng bếp.
- Trò chơi vận động: Đi

chợ giúp mẹ.

- Trò chuyện về các đồ
dùng sử dụng điện trong
gia đình.
- Trò chơi vận động: Tìm

đúng nhà.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

– Xây nhà của bé
*GÓC PHÂN VAI:

- Trò chơi gia đình nấu ăn
*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Vẽ, tô màu người thân,
các hoạt động của người
thân

*GÓC HỌC TẬP:
- Xếp chấm tròn tương
ứng với số người trong
gia đình.

*GÓC THIÊN NHIÊN
- Tưới cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.
Chơi với cát sỏi

TUẦN 2
*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng gia đình bán
đồ trang trí nội thất

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây vườn rau, ao nuôi cá

*GÓC HỌC TẬP:
- Xếp chấm tròn tương
ứng đồ vật, cộng các chấm
tròn, thêm bớt tạo sự bằng
nhau trong phạm vi 3.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm,
cho cá ăn.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu ngôi nhà nặn
các vật dụng trong gia
đình, múa đọc thơ theo
chủ đề



TUẦN 3
*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh một số đồ
dùng trong gia đình

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh, kể theo nội

dung tranh

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây hàng rào, đường đi
cho nhà của bé

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.
- Làm bàn ghế, hoa, cây
xanh, tô màu, vẽ nặn làm
đồ dùng gia đình

*GÓC THIÊN NHIÊN:
Tưới cây cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.
Chơi với cát sỏi

TUẦN 4
*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh liên quan
đến chủ đề

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,

chơi với nước.

*GÓC PHÂN VAI:
- Trò chơi gia đình mẹ
chăm sóc bé bệnh

*GÓC HỌC TẬP:
- Đômino đồ dùng trong
gia đình

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu món ăn bé yêu
thích

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Giáo dục trẻ lễ phép với
người lớn.

- Nêu gương cuối ngày.

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng
chải đầu, buộc tóc.

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ e
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 2

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh
cá nhân.

- Nêu gương cuối ngày

- Rèn kỹ gấp mền
- Nêu gương cuối ngày.
gối

- LQCC: Chữ ê
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 3

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh
cá nhân.

- Nêu gương cuối ngày

- Rèn kỹ năng cầm bút.

- Nêu gương cuối ngày.

LQCC: Ôn tập chữ e và ê.

- Nêu gương cuối ngày.
- Tạo hình ngoài tiết học.
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 4

- Giáo dục trẻ biết sắp
xếp đồ chơi.

- Nêu gương cuối ngày.

- Dạy cháu giữ gìn bàn chải
đánh răng cẩn thận.

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Trò chơi chữ cái
e, ê
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học.
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN THỊ TUYẾT



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 2

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 20/11 đến ngày 15/12/2023

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện người
thân và công việc của
người thân

LÀM QUEN VĂN HỌC
- Truyện: “Em yêu nhà
em”.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- Chạy dích dắc qua 5-6
điểm

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Tách hai nhóm trong
phạm vi 4

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Hoa của mẹ”

- Hoạt động 2: Vẽ tô màu
người thân trong gia đình

TUẦN 2

- Trò chuyện về các hoạt
động trong gia đình.

-Truyện: “Tích Chu” - Bò thấp chui qua cổng - Dạy trẻ so sánh sắp thứ
tự chiều dài 2 đối tượng

- Hoạt động 1: Nghe hát:
“Ba ngọn nến lung linh”
- Hoạt động 2: Vẽ tô màu

ngôi nhà

TUẤN 3
- Trò chuyện về thực
phẩm trong gia đình bé

- Thơ: “Em yêu nhà em” - Ném xa - Số lượng 5 - Hoạt động 1: Dạy hát:
“Mẹ ơi con biết”.

- Hoạt động 2: Xé dán
bông hoa trang trí cửa sổ

TUẤN 4

- Trò chuyện về một số
đồ dùng trong gia đình

- Truyện: “Nhổ củ cải” - Ném xa một tay chạy 15
m

- So sánh sắp thứ tự
chiều dài 3 đối tượng

- Hoạt động 1: Vận động
múa “Cả nhà thương
nhau”

- Hoạt động 2: Nặn cái
bát



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Trò chuyện về ngày
Nhà Giáo Việt Nam
20/11

+ Trò chơi vận động:
Kéo cưa lừa xẻ.

- Thí nghiệm hoa nở trong
nước

- Trò chơi dân gian: Cắp
cua.

- Thí nghiệm giấy đổi màu

- Trò chơi dân gian: Ô ăn
quan.

- Trò chuyện về người
thân trong gia đình.

+ Trò chơi vận động:
Cho thỏ ăn.

- Nhặt lá xếp tương ứng
với số người trong gia
đình bé.

+ Trò chơi dân gian: Bịt
mắt bắt dê.

TUẦN 2

- Quan sát các phòng của
ngôi nhà.

- TCDG: Bịt mắt bắt dê.

- Thí nghiệm nước đổi
màu

- Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn

-Thí nghiệm vật chìm vật
nổi.

- Trò chơi vận động: Ô tô
về bến.

- Quan sát vườn rau.

- TCVĐ: Hái rau giúp
mẹ.

- Trò chuyện hàng rào
của ngôi nhà.

- TCVĐ: Oto và chim sẻ

TUẦN 3

- Trò chuyện về một số đồ
vật trong gia đình.

- Trò chơi vận động: Thi
xem ai nhanh

- Thí nghiệm: trứng nổi
trên mặt nước

- Trò chơi vận động: Kéo
co

- Thí nghiệm sữa ma thuật

- Trò chơi vận động: Bịt
mắt bắt dê.

- Quan sát cái xoong.

- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Đi dạo quan sát thời tiết
trong ngày.

- Trò chơi vận động:
Nhảy bao bố

TUẦN 4
- Trò chuyện về các đồ
dùng trong phòng khách.
- Trò chơi vận động: Trời
nắng trơi mưa

Thí nghiệm: giấy ăn ma
thuật

- Trò chơi vận động: Tiếp
sức.

- Thí nghiệm : hòa tan
trong nước

- Trò chơi vận động: Lộn
cầu vồng.

- Trò chuyện về những
đồ dùng trong phòng
bếp.
- Trò chơi vận động: Đi

chợ giúp mẹ.

- Trò chuyện về các đồ
dùng sử dụng điện trong
gia đình.
- Trò chơi vận động: Tìm

đúng nhà.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

– Xây nhà của bé
*GÓC PHÂN VAI:

- Trò chơi gia đình nấu ăn
*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Vẽ, tô màu người thân,
các hoạt động của người
thân

*GÓC HỌC TẬP:
- Xếp chấm tròn tương
ứng với số người trong
gia đình.

*GÓC THIÊN NHIÊN
- Tưới cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.
Chơi với cát sỏi

TUẦN 2
*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng gia đình bán
đồ trang trí nội thất

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây vườn rau, ao nuôi cá

*GÓC HỌC TẬP:
- Xếp chấm tròn tương
ứng đồ vật, cộng các chấm
tròn, thêm bớt tạo sự bằng
nhau trong phạm vi 3.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm,
cho cá ăn.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu ngôi nhà nặn
các vật dụng trong gia
đình, múa đọc thơ theo
chủ đề



TUẦN 3
*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh một số đồ
dùng trong gia đình

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh, kể theo nội

dung tranh

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây hàng rào, đường đi
cho nhà của bé

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.
- Làm bàn ghế, hoa, cây
xanh, tô màu, vẽ nặn làm
đồ dùng gia đình

*GÓC THIÊN NHIÊN:
Tưới cây cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.
Chơi với cát sỏi

TUẦN 4
*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh liên quan
đến chủ đề

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,

chơi với nước.

*GÓC PHÂN VAI:
- Trò chơi gia đình mẹ
chăm sóc bé bệnh

*GÓC HỌC TẬP:
- Đômino đồ dùng trong
gia đình

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu món ăn bé yêu
thích

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Giáo dục trẻ lễ phép với
người lớn.

- Nêu gương cuối ngày.

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng
chải đầu, buộc tóc.

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ e
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 2

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh
cá nhân.

- Nêu gương cuối ngày

- Rèn kỹ gấp mền
- Nêu gương cuối ngày.
gối

- LQCC: Chữ ê
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 3

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh
cá nhân.

- Nêu gương cuối ngày

- Rèn kỹ năng cầm bút.

- Nêu gương cuối ngày.

LQCC: Ôn tập chữ e và ê.

- Nêu gương cuối ngày.
- Tạo hình ngoài tiết học.
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 4

- Giáo dục trẻ biết sắp
xếp đồ chơi.

- Nêu gương cuối ngày.

- Dạy cháu giữ gìn bàn chải
đánh răng cẩn thận.

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Trò chơi chữ cái
e, ê
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học.
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ VÕ THỊ LỘC



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 3

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 20/11 đến ngày 15/12/2023

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện người
thân và công việc của
người thân

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- Chạy dích dắc qua 5-6
điểm

LÀM QUEN VỚI TOÁN
- Tách hai nhóm trong

phạm vi 4

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Hoa của mẹ”

- Hoạt động 2: Vẽ tô màu
người thân trong gia đình

LÀM QUEN VĂN
HỌC

- Truyện: “Em yêu nhà
em”.

TUẦN 2

- Trò chuyện về các hoạt
động trong gia đình.

- Bò thấp chui qua cổng - Dạy trẻ so sánh sắp thứ
tự chiều dài 2 đối tượng

- Hoạt động 1: Nghe hát:
“Ba ngọn nến lung linh”
- Hoạt động 2: Vẽ tô màu

ngôi nhà

-Truyện: “Tích Chu”

TUẤN 3
- Trò chuyện về thực
phẩm trong gia đình bé

- Ném xa - Số lượng 5 - Hoạt động 1: Dạy hát:
“Mẹ ơi con biết”.

- Hoạt động 2: Xé dán
bông hoa trang trí cửa sổ

- Thơ: “Em yêu nhà em”

TUẤN 4

- Trò chuyện về một số
đồ dùng trong gia đình

- Ném xa một tay chạy 15
m

- So sánh sắp thứ tự chiều
dài 3 đối tượng

- Hoạt động 1: Vận động
múa “Cả nhà thương
nhau”

- Hoạt động 2: Nặn cái
bát

- Truyện: “Nhổ củ cải”



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Trò chuyện về ngày
Nhà Giáo Việt Nam
20/11

+ Trò chơi vận động:
Kéo cưa lừa xẻ.

- Thí nghiệm hoa nở trong
nước

- Trò chơi dân gian: Cắp
cua.

- Thí nghiệm giấy đổi màu

- Trò chơi dân gian: Ô ăn
quan.

- Trò chuyện về người
thân trong gia đình.

+ Trò chơi vận động:
Cho thỏ ăn.

- Nhặt lá xếp tương ứng
với số người trong gia
đình bé.

+ Trò chơi dân gian: Bịt
mắt bắt dê.

TUẦN 2

- Quan sát các phòng của
ngôi nhà.

- TCDG: Bịt mắt bắt dê.

- Thí nghiệm nước đổi
màu

- Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn

-Thí nghiệm vật chìm vật
nổi.

- Trò chơi vận động: Ô tô
về bến.

- Quan sát vườn rau.

- TCVĐ: Hái rau giúp
mẹ.

- Trò chuyện hàng rào
của ngôi nhà.

- TCVĐ: Oto và chim sẻ

TUẦN 3

- Trò chuyện về một số đồ
vật trong gia đình.

- Trò chơi vận động: Thi
xem ai nhanh

- Thí nghiệm: trứng nổi
trên mặt nước

- Trò chơi vận động: Kéo
co

- Thí nghiệm sữa ma thuật

- Trò chơi vận động: Bịt
mắt bắt dê.

- Quan sát cái xoong.

- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Đi dạo quan sát thời tiết
trong ngày.

- Trò chơi vận động:
Nhảy bao bố

TUẦN 4
- Trò chuyện về các đồ
dùng trong phòng khách.
- Trò chơi vận động: Trời
nắng trơi mưa

Thí nghiệm: giấy ăn ma
thuật

- Trò chơi vận động: Tiếp
sức.

- Thí nghiệm : hòa tan
trong nước

- Trò chơi vận động: Lộn
cầu vồng.

- Trò chuyện về những
đồ dùng trong phòng
bếp.
- Trò chơi vận động: Đi

chợ giúp mẹ.

- Trò chuyện về các đồ
dùng sử dụng điện trong
gia đình.
- Trò chơi vận động: Tìm

đúng nhà.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

– Xây nhà của bé
*GÓC PHÂN VAI:

- Trò chơi gia đình nấu ăn
*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Vẽ, tô màu người thân,
các hoạt động của người
thân

*GÓC HỌC TẬP:
- Xếp chấm tròn tương
ứng với số người trong
gia đình.

*GÓC THIÊN NHIÊN
- Tưới cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.
Chơi với cát sỏi

TUẦN 2
*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng gia đình bán
đồ trang trí nội thất

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây vườn rau, ao nuôi cá

*GÓC HỌC TẬP:
- Xếp chấm tròn tương
ứng đồ vật, cộng các chấm
tròn, thêm bớt tạo sự bằng
nhau trong phạm vi 3.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm,
cho cá ăn.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu ngôi nhà nặn
các vật dụng trong gia
đình, múa đọc thơ theo
chủ đề



TUẦN 3
*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh một số đồ
dùng trong gia đình

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh, kể theo nội

dung tranh

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây hàng rào, đường đi
cho nhà của bé

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.
- Làm bàn ghế, hoa, cây
xanh, tô màu, vẽ nặn làm
đồ dùng gia đình

*GÓC THIÊN NHIÊN:
Tưới cây cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.
Chơi với cát sỏi

TUẦN 4
*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh liên quan
đến chủ đề

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,

chơi với nước.

*GÓC PHÂN VAI:
- Trò chơi gia đình mẹ
chăm sóc bé bệnh

*GÓC HỌC TẬP:
- Đômino đồ dùng trong
gia đình

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu món ăn bé yêu
thích

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Giáo dục trẻ lễ phép với
người lớn.

- Nêu gương cuối ngày.

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng
chải đầu, buộc tóc.

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ e
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 2

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh
cá nhân.

- Nêu gương cuối ngày

- Rèn kỹ gấp mền
- Nêu gương cuối ngày.
gối

- LQCC: Chữ ê
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 3

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh
cá nhân.

- Nêu gương cuối ngày

- Rèn kỹ năng cầm bút.

- Nêu gương cuối ngày.

LQCC: Ôn tập chữ e và ê.

- Nêu gương cuối ngày.
- Tạo hình ngoài tiết học.
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 4

- Giáo dục trẻ biết sắp
xếp đồ chơi.

- Nêu gương cuối ngày.

- Dạy cháu giữ gìn bàn chải
đánh răng cẩn thận.

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Trò chơi chữ cái
e, ê
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học.
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ BÙI THỊ NHỰT NGUYỆT



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 4

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 20/11 đến ngày 15/12/2023

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện người
thân và công việc của
người thân

LÀM QUEN VỚI TOÁN
- Tách hai nhóm trong

phạm vi 4

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Hoa của mẹ”

- Hoạt động 2: Vẽ tô màu
người thân trong gia đình

LÀM QUEN VĂN
HỌC

- Truyện: “Em yêu nhà
em”.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Chạy dích dắc qua 5-6
điểm

TUẦN 2

- Trò chuyện về các hoạt
động trong gia đình.

- Dạy trẻ so sánh sắp thứ
tự chiều dài 2 đối tượng

- Hoạt động 1: Nghe hát:
“Ba ngọn nến lung linh”
- Hoạt động 2: Vẽ tô màu

ngôi nhà

-Truyện: “Tích Chu” - Bò thấp chui qua cổng

TUẤN 3
- Trò chuyện về thực
phẩm trong gia đình bé

- Số lượng 5 - Hoạt động 1: Dạy hát:
“Mẹ ơi con biết”.

- Hoạt động 2: Xé dán
bông hoa trang trí cửa sổ

- Thơ: “Em yêu nhà em” - Ném xa

TUẤN 4

- Trò chuyện về một số
đồ dùng trong gia đình

- So sánh sắp thứ tự chiều
dài 3 đối tượng

- Hoạt động 1: Vận động
múa “Cả nhà thương
nhau”

- Hoạt động 2: Nặn cái bát

- Truyện: “Nhổ củ cải” - Ném xa một tay chạy
15 m



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Trò chuyện về ngày
Nhà Giáo Việt Nam
20/11

+ Trò chơi vận động:
Kéo cưa lừa xẻ.

- Thí nghiệm hoa nở trong
nước

- Trò chơi dân gian: Cắp
cua.

- Thí nghiệm giấy đổi màu

- Trò chơi dân gian: Ô ăn
quan.

- Trò chuyện về người
thân trong gia đình.

+ Trò chơi vận động:
Cho thỏ ăn.

- Nhặt lá xếp tương ứng
với số người trong gia
đình bé.

+ Trò chơi dân gian: Bịt
mắt bắt dê.

TUẦN 2

- Quan sát các phòng của
ngôi nhà.

- TCDG: Bịt mắt bắt dê.

- Thí nghiệm nước đổi
màu

- Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn

-Thí nghiệm vật chìm vật
nổi.

- Trò chơi vận động: Ô tô
về bến.

- Quan sát vườn rau.

- TCVĐ: Hái rau giúp
mẹ.

- Trò chuyện hàng rào
của ngôi nhà.

- TCVĐ: Oto và chim sẻ

TUẦN 3

- Trò chuyện về một số đồ
vật trong gia đình.

- Trò chơi vận động: Thi
xem ai nhanh

- Thí nghiệm: trứng nổi
trên mặt nước

- Trò chơi vận động: Kéo
co

- Thí nghiệm sữa ma thuật

- Trò chơi vận động: Bịt
mắt bắt dê.

- Quan sát cái xoong.

- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Đi dạo quan sát thời tiết
trong ngày.

- Trò chơi vận động:
Nhảy bao bố

TUẦN 4
- Trò chuyện về các đồ
dùng trong phòng khách.
- Trò chơi vận động: Trời
nắng trơi mưa

Thí nghiệm: giấy ăn ma
thuật

- Trò chơi vận động: Tiếp
sức.

- Thí nghiệm : hòa tan
trong nước

- Trò chơi vận động: Lộn
cầu vồng.

- Trò chuyện về những
đồ dùng trong phòng
bếp.
- Trò chơi vận động: Đi

chợ giúp mẹ.

- Trò chuyện về các đồ
dùng sử dụng điện trong
gia đình.
- Trò chơi vận động: Tìm

đúng nhà.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

– Xây nhà của bé
*GÓC PHÂN VAI:

- Trò chơi gia đình nấu ăn
*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Vẽ, tô màu người thân,
các hoạt động của người
thân

*GÓC HỌC TẬP:
- Xếp chấm tròn tương
ứng với số người trong
gia đình.

*GÓC THIÊN NHIÊN
- Tưới cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.
Chơi với cát sỏi

TUẦN 2
*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng gia đình bán
đồ trang trí nội thất

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây vườn rau, ao nuôi cá

*GÓC HỌC TẬP:
- Xếp chấm tròn tương
ứng đồ vật, cộng các chấm
tròn, thêm bớt tạo sự bằng
nhau trong phạm vi 3.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm,
cho cá ăn.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu ngôi nhà nặn
các vật dụng trong gia
đình, múa đọc thơ theo
chủ đề



TUẦN 3
*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh một số đồ
dùng trong gia đình

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh, kể theo nội

dung tranh

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây hàng rào, đường đi
cho nhà của bé

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.
- Làm bàn ghế, hoa, cây
xanh, tô màu, vẽ nặn làm
đồ dùng gia đình

*GÓC THIÊN NHIÊN:
Tưới cây cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.
Chơi với cát sỏi

TUẦN 4
*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh liên quan
đến chủ đề

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,

chơi với nước.

*GÓC PHÂN VAI:
- Trò chơi gia đình mẹ
chăm sóc bé bệnh

*GÓC HỌC TẬP:
- Đômino đồ dùng trong
gia đình

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu món ăn bé yêu
thích

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Giáo dục trẻ lễ phép với
người lớn.

- Nêu gương cuối ngày.

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng
chải đầu, buộc tóc.

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ e
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 2

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh
cá nhân.

- Nêu gương cuối ngày

- Rèn kỹ gấp mền
- Nêu gương cuối ngày.
gối

- LQCC: Chữ ê
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 3

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh
cá nhân.

- Nêu gương cuối ngày

- Rèn kỹ năng cầm bút.

- Nêu gương cuối ngày.

LQCC: Ôn tập chữ e và ê.

- Nêu gương cuối ngày.
- Tạo hình ngoài tiết học.
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 4

- Giáo dục trẻ biết sắp
xếp đồ chơi.

- Nêu gương cuối ngày.

- Dạy cháu giữ gìn bàn chải
đánh răng cẩn thận.

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Trò chơi chữ cái
e, ê
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học.
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ TRẦN THỊ OANH



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 5

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 20/11 đến ngày 15/12/2023

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện người
thân và công việc của
người thân

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Hoa của mẹ”

- Hoạt động 2: Vẽ tô màu
người thân trong gia đình

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- Chạy dích dắc qua 5-6
điểm

LÀM QUEN VĂN
HỌC

- Truyện: “Em yêu nhà
em”.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Tách hai nhóm trong
phạm vi 4

TUẦN 2

- Trò chuyện về các hoạt
động trong gia đình.

- Hoạt động 1: Nghe hát:
“Ba ngọn nến lung linh”
- Hoạt động 2: Vẽ tô màu

ngôi nhà

- Bò thấp chui qua cổng -Truyện: “Tích Chu” - Dạy trẻ so sánh sắp thứ
tự chiều dài 2 đối tượng

TUẤN 3
- Trò chuyện về thực
phẩm trong gia đình bé

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Mẹ ơi con biết”.

- Hoạt động 2: Xé dán
bông hoa trang trí cửa sổ

- Ném xa - Thơ: “Em yêu nhà em” - Số lượng 5

TUẤN 4

- Trò chuyện về một số
đồ dùng trong gia đình

- Hoạt động 1: Vận động
múa “Cả nhà thương
nhau”

- Hoạt động 2: Nặn cái bát

- Ném xa một tay chạy
15m

- Truyện: “Nhổ củ cải” - So sánh sắp thứ tự
chiều dài 3 đối tượng



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Trò chuyện về ngày
Nhà Giáo Việt Nam
20/11

+ Trò chơi vận động:
Kéo cưa lừa xẻ.

- Thí nghiệm hoa nở trong
nước

- Trò chơi dân gian: Cắp
cua.

- Thí nghiệm giấy đổi màu

- Trò chơi dân gian: Ô ăn
quan.

- Trò chuyện về người
thân trong gia đình.

+ Trò chơi vận động:
Cho thỏ ăn.

- Nhặt lá xếp tương ứng
với số người trong gia
đình bé.

+ Trò chơi dân gian: Bịt
mắt bắt dê.

TUẦN 2

- Quan sát các phòng của
ngôi nhà.

- TCDG: Bịt mắt bắt dê.

- Thí nghiệm nước đổi
màu

- Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn

-Thí nghiệm vật chìm vật
nổi.

- Trò chơi vận động: Ô tô
về bến.

- Quan sát vườn rau.

- TCVĐ: Hái rau giúp
mẹ.

- Trò chuyện hàng rào
của ngôi nhà.

- TCVĐ: Oto và chim sẻ

TUẦN 3

- Trò chuyện về một số đồ
vật trong gia đình.

- Trò chơi vận động: Thi
xem ai nhanh

- Thí nghiệm: trứng nổi
trên mặt nước

- Trò chơi vận động: Kéo
co

- Thí nghiệm sữa ma thuật

- Trò chơi vận động: Bịt
mắt bắt dê.

- Quan sát cái xoong.

- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Đi dạo quan sát thời tiết
trong ngày.

- Trò chơi vận động:
Nhảy bao bố

TUẦN 4
- Trò chuyện về các đồ
dùng trong phòng khách.
- Trò chơi vận động: Trời
nắng trơi mưa

Thí nghiệm: giấy ăn ma
thuật

- Trò chơi vận động: Tiếp
sức.

- Thí nghiệm : hòa tan
trong nước

- Trò chơi vận động: Lộn
cầu vồng.

- Trò chuyện về những
đồ dùng trong phòng
bếp.
- Trò chơi vận động: Đi

chợ giúp mẹ.

- Trò chuyện về các đồ
dùng sử dụng điện trong
gia đình.
- Trò chơi vận động: Tìm

đúng nhà.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

– Xây nhà của bé
*GÓC PHÂN VAI:

- Trò chơi gia đình nấu ăn
*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Vẽ, tô màu người thân,
các hoạt động của người
thân

*GÓC HỌC TẬP:
- Xếp chấm tròn tương
ứng với số người trong
gia đình.

*GÓC THIÊN NHIÊN
- Tưới cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.
Chơi với cát sỏi

TUẦN 2
*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng gia đình bán
đồ trang trí nội thất

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây vườn rau, ao nuôi cá

*GÓC HỌC TẬP:
- Xếp chấm tròn tương
ứng đồ vật, cộng các chấm
tròn, thêm bớt tạo sự bằng
nhau trong phạm vi 3.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm,
cho cá ăn.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu ngôi nhà nặn
các vật dụng trong gia
đình, múa đọc thơ theo
chủ đề



TUẦN 3
*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh một số đồ
dùng trong gia đình

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh, kể theo nội

dung tranh

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây hàng rào, đường đi
cho nhà của bé

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.
- Làm bàn ghế, hoa, cây
xanh, tô màu, vẽ nặn làm
đồ dùng gia đình

*GÓC THIÊN NHIÊN:
Tưới cây cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.
Chơi với cát sỏi

TUẦN 4
*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh liên quan
đến chủ đề

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,

chơi với nước.

*GÓC PHÂN VAI:
- Trò chơi gia đình mẹ
chăm sóc bé bệnh

*GÓC HỌC TẬP:
- Đômino đồ dùng trong
gia đình

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu món ăn bé yêu
thích

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Giáo dục trẻ lễ phép với
người lớn.

- Nêu gương cuối ngày.

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng
chải đầu, buộc tóc.

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ e
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 2

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh
cá nhân.

- Nêu gương cuối ngày

- Rèn kỹ gấp mền
- Nêu gương cuối ngày.
gối

- LQCC: Chữ ê
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 3

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh
cá nhân.

- Nêu gương cuối ngày

- Rèn kỹ năng cầm bút.

- Nêu gương cuối ngày.

LQCC: Ôn tập chữ e và ê.

- Nêu gương cuối ngày.
- Tạo hình ngoài tiết học.
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 4

- Giáo dục trẻ biết sắp
xếp đồ chơi.

- Nêu gương cuối ngày.

- Dạy cháu giữ gìn bàn chải
đánh răng cẩn thận.

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Trò chơi chữ cái
e, ê
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học.
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ HỒ PHƯƠNG HẰNG
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